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Phương pháp điều tra trữ lượng rừng ngập mặn
Mangrove forest volume measurement method
1   Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp điều tra trữ lượng rừng ngập mặn
2  Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 12509-3:2018, Rừng trồng – Rừng sau thời gian kiến thiết cơ bản – Phần 3: Nhóm loài cây ngập mặn;

TCVN 8761-3:2020, Giống cây lâm nghiệp – khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 3: Nhóm loài cây ngập mặn
TCVN 13353:2021, Mẫu khóa ảnh vệ tinh phục vụ xây dựng bản đồ hiện trạng rừng - Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 14204-1:2024, Phương pháp điều tra trữ lượng rừng trên cạn – Phần 1: Rừng trồng

TCVN 14204-2:2024, Phương pháp điều tra trữ lượng rừng trên cạn – Phần 2: Rừng tự nhiên
3   Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được nêu trong TCVN 12509-3:2018, TCVN 8761-3:2020, TCVN 13353:2021, TCVN 14204-1:2024, TCVN 14204-2:2024 và các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1
Cây tiêu chuẩn (Standard tree)
Cây mang giá trị sinh trưởng hoặc phẩm chất đại diện cho ô tiêu chuẩn hoặc lâm phần.

3.2

Chiều cao vút ngọn (Total height)
Chiều cao cây đứng từ mặt đất ở vị trí gốc cây đến đỉnh sinh trưởng của thân chính (với cây không có rễ hình nơm) và từ vị trí sát rễ chống trên cùng đến đỉnh sinh trưởng của thân chính (với cây có rễ hình nơm).

3.3

Đường kính cổ rễ (Diameter at root crown)
Đường kính ở vị trí ngay phía trên rễ mọc cao nhất, tại điểm phân nhánh rễ cây.
3.4
Đường kính gốc (Root collar diameter)
Đường kính thân cây ở vị trí phía trên cổ rễ 0,1 m. Với cây ngập mặn có rễ hình nơm, cổ rễ được xác định ở vị trí sát vòng rễ hình nơm trên cùng; với cây không có rễ hình nơm, cổ rễ xác định như với cây rừng thông thường.
3.5
Đường kính ngang ngực (Diameter at the breast height)
Đường kính thân cây được đo ở vị trí 1,3 m tính từ mặt đất tại vị trí gốc cây. Đối với cây có bạnh vè cao hơn 1,3 m, đường kính ngang ngực được xác định tại vị trí phía trên điểm kết thúc bạnh vè 10,0 cm.
3.6
Giá trị phổ (Spectral value)
Giá trị trên ảnh vệ tinh thể hiện sự phản xạ bề mặt trái đất tại các dải sóng khác nhau.
3.7
Hình số thân cây (Form factor)
Tỷ số giữa thể tích thân cây với thể tích một hình viên trụ có chiều cao bằng chiều dài thân cây, có đường kính bằng đường kính thân cây ở vị trí ngang ngực (hình số thường, f1,3) hoặc đường kính thân cây ở vị trí 1/10 tính từ gốc trên thân cây (hình số tự nhiên, f01).
3.8
Loài cây ngập mặn (Mangrove tree species)

Các loài cây sống được trên các bãi đất ngập nước mặn vùng cửa sông, ven biển hoặc dọc theo các sông ngòi, kênh rạch có nước lợ do thuỷ triều lên xuống hàng ngày.
3.9
Rễ chống (Prop roots)

Rễ xuất phát từ thân chính rồi đâm xuống đất. Các rễ phụ hình vòng cung mọc xuống bám chặt vào đất giúp cây đứng vững và chịu được sóng gió.
3.10
Rễ thở (Pneumatophores)

Rễ đâm ngược lên mặt đất từ hệ thống rễ cáp ngầm ở phía dưới, giống như những cái chông.
3.11
Rừng ngập mặn (Mangrove forest)

Rừng phát triển trên vùng đất ngập nước mặn vùng cửa sông, ven biển hoặc dọc theo các sông ngòi, kênh rạch có nước lợ do thuỷ triều lên xuống hàng ngày.
3.12
Tiết diện ngang (Basal area at the breast height)

Diện tích tiết diện ngang thân cây tại vị trí đường kính ngang ngực.
3.13
Trữ lượng rừng (Forest volume)

Tổng thể tích gỗ của tất cả cây gỗ trong khu rừng. Đối với cây gỗ được tính theo đơn vị m3/ha.
4   Phương pháp điều tra trữ lượng rừng ngập mặn
4.1   Điều kiện áp dụng
Trong tiêu chuẩn này trình bày hai phương pháp để điều tra trữ lượng rừng ngập mặn. Thông tin chung và điều kiện áp dụng của từng phương pháp xác định được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1 – Điều kiện áp dụng của từng phương pháp xác định
	Phương pháp
	Điều kiện áp dụng

	1. Điều tra trữ lượng rừng bằng phương pháp ô tiêu chuẩn
	Áp dụng trong các trường hợp yêu cầu độ chính xác cao, có khả năng tiếp cận trực tiếp để tiến hành đo đạc thực địa.

	2. Điều tra trữ lượng rừng bằng phương pháp giải đoán ảnh vệ tinh
	Áp dụng trong các trường hợp khu vực rừng ngập mặn quy mô lớn, khó tiếp cận, giúp cung cấp thông tin nhanh chóng và đồng nhất


4.2   Các chỉ tiêu điều tra và yêu cầu
Một số chỉ tiêu điều tra và yêu cầu điều tra trữ lượng rừng ngập mặn được quy định tại Bảng 2
Bảng 2 – Các chỉ tiêu điều tra và yêu cầu
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1. Tỷ lệ diện tích rút mẫu, hình dạng và kích thước ô tiêu chuẩn
	- Tỷ lệ diện tích rút mẫu điều tra từ 0,01% đến 0,1% đối với rừng tự nhiên, từ 0,01% đến 0,05% đối với rừng trồng;
- Ô tiêu chuẩn có dạng hình tròn có diện tích 100 m2, đường kính 5,64 m

	2. Đường kính ngang ngực (D1,3) (cm)
	- Đo đếm trực tiếp (Xem 4.3.2.3)

	3. Chiều cao vút ngọn
	- Đo đếm trực tiếp (Xem 4.3.2.3)


4.3. Điều tra trữ lượng rừng ngập mặn bằng phương pháp ô tiêu chuẩn
4.3.1 Phương pháp rút mẫu, dung lượng mẫu điều tra

4.3.1.1 Phương pháp rút mẫu
- Đối với rừng tự nhiên: Áp dụng phương pháp rút mẫu ngẫu nhiên đối với những trạng thái rừng có diện tích ≥ 2.000 ha trong khu vực điều tra; Áp dụng phương pháp rút mẫu điển hình đối với những trạng thái rừng có diện tích < 2.000 ha trong khu vực điều tra.

- Đối với rừng trồng: Áp dụng phương pháp rút mẫu điển hình theo từng trạng thái (loài cây, cấp tuổi) trong khu vực điều tra.
4.3.1.2 Dung lượng mẫu điều tra
a)  Rút mẫu ngẫu nhiên

Dung lượng mẫu được xác định theo công thức (1)


[image: image1.wmf]N

 = 
[image: image2.wmf]%

%)

(

2

2

2

D

S

t







(1)
trong đó:

N: 
số ô tiêu chuẩn (mẫu) cần thiết đối với từng trạng thái rừng;


t2: 
độ tin cậy, lấy tròn bằng 4;


∆%: 
sai số ước lượng về sinh khối (10%);

S%: 
hệ số biến động về sinh khối theo trạng thái rừng.

Hệ số biến động được tính theo công thức (2)
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trong đó:


S 
là độ lệch chuẩn.
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là trị số sinh khối bình quân/ha của số mẫu rút thăm dò biến động cho trạng thái rừng i. 
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 được tính theo công thức (3)
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Độ lệch chuẩn (S) được xác định theo công thức (4) 
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(4)
trong đó:

n 
là số ô mẫu rút để thăm dò biến động của trạng thái rừng i.

xi 
là sinh khối của mẫu thăm dò biến động trạng thái rừng i.

Để làm cơ sở tính dung lượng mẫu cần thiết cho trạng thái rừng thì cần phải thăm dò biến động cho trạng thái rừng đó. Chỉ tiêu biến động đưa vào thăm dò là sinh khối bình quân/ha.

b)   Rút mẫu điển hình

Đối với rừng tự nhiên: Tỷ lệ đo đếm (dung lượng mẫu) tối thiểu là 30 ô đo đếm cho trạng thái rừng có diện tích <150 ha; Tỷ lệ đo đếm là 0,2% cho trạng thái rừng có diện tích từ 150 ha đến ≤ 200 ha, sau đó diện tích trạng thái rừng cứ tăng thêm từ 1 đến 100 ha thì tỷ lệ rút mẫu giảm đi 0,005%. Số ô đo đếm được tính bằng cách lấy tỷ lệ rút mẫu chia cho diện tích 01 ô đo đếm và làm tròn đến hàng đơn vị.

Đối với rừng trồng: Với những loài cây rừng trồng có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 100 ha thì dung lượng mẫu cho mỗi loài cây và cấp tuổi là 5 ô đo đếm. Với những loài cây rừng trồng có diện tích trên 100 ha thì dung lượng mẫu cho mỗi loài cây và một cấp tuổi là 10 ô đo đếm. Các ô đo đếm cần phân bố tương đối đều ở những tuổi khác nhau và trên các dạng lập địa khác nhau.
4.3.2 Điều tra ô tiêu chuẩn ngoài thực địa

4.3.2.1 Chọn, lập ô tiêu chuẩn
a. Đối với phương pháp bố trí ngẫu nhiên

Nhập tọa độ vị trí các ô đo đếm đã được thiết kế trên bản đồ hiện trạng rừng vào máy định vị GPS sau đó sử dụng chức năng “GoTo” để tiếp cận tâm ô đo đếm. Trường hợp không thể tiếp cận được ô đo đếm bằng máy GPS, điều tra viên tìm một chỗ trống ở gần tâm ô, nơi máy GPS có thể nhận được tọa độ với độ chính xác tương đối. Từ điểm quy chiếu này, điều tra viên tính toán khoảng cách và hướng đến tâm ô đo đếm, sau đó dùng địa bàn và thước dây để tiếp cận tâm ô.

Trường hợp vị trí ô đo đếm ở thực địa nằm vào nơi có chướng ngại vật, các dòng sông, suối, hồ, đường giao thông…thì được phép dịch chuyển tâm ô đo đếm đến vị trí thuận lợi hơn, nhưng vẫn phải nằm trong cùng lô trạng thái và bán kính không được vượt quá 50 m tính từ tâm ô theo thiết kế. Đồng thời ghi tọa độ tâm ô đo đếm mới dịch chuyển vào phiếu đo đếm .

b. Đối với phương pháp rút mẫu điển hình

- Dựa vào số liệu tính toán diện tích, tỷ lệ đo đếm và phân bố của các lô trạng thái rừng cần lập điển hình trong tỉnh, tính số ô đo đếm cần thiết cho toàn trạng thái, sau đó phân bổ số ô đo đếm cho các lô trạng thái rừng .

- Nhóm điều tra dùng bản đồ nền hiện trạng rừng kết hợp với máy định vị GPS ra thực địa để tiếp cận lô trạng thái cần điều tra.

- Tại lô trạng thái rừng cần điều tra, điều tra viên phải đi quan sát để nắm bắt sơ bộ các nhân tố điều tra như trữ lượng, mật độ, chất lượng …của lô rừng, trên cơ sở đó sẽ chọn vị trí đặt ô sao cho tại đó các nhân tố điều tra theo quy định đại diện cho trạng thái rừng đó.

- Dùng máy định vị GPS để xác định tọa độ ô đo đếm và ghi vào phiếu điều tra
theo quy định.
4.3.2.2 Thiết lập ô tiêu chuẩn
Từ vị trí các điểm tọa độ (gọi là tâm ô đo đếm) được xác định ở trên, dùng các
công cụ định hướng (địa bàn cầm tay, Suunto…) kết hợp với thước dây, cọc tiêu để xác
định ranh giới ô hình tròn có diện tích 100 m2, đường kính 5,64 m (Lưu ý: cải bằng trong quá trình lập ô tiêu chuẩn).
4.3.2.3 Thu thập số liệu trong ô tiêu chuẩn
a. Đo đường kính thân cây tại vị trí 1,3 m (D1,3)
- Đối với rừng ngập mặn ở miền Bắc đo chu vi tại vị trí cách mặt đất 1,3 m của tất cả những cây gỗ có D1,3 ≥ 4 cm; miền Nam đo như rừng gỗ tự nhiên khác.

+ Trong trường hợp cây có bạnh vè hoặc rừng ngập mặn có rễ chống chân nơm, đo chu vi của các cây có D1,3 ≥ 6 cm phía trên bạnh vè hoặc trên bộ rễ chân nơm, tại vị
trí thân sinh trưởng bình thường.

+ Đơn vị đo là cm, lấy tròn 0,1 cm.

+ Công cụ đo chu vi để tính ra đường kính: thước dây.

+ Tính D1,3 bằng cách lấy chu vi tại vị trí cách mặt đất 1,3 m chia cho 3,1416.
+ Quy định đo đếm những cây gỗ nằm trên đường ranh giới ô tiêu chuẩn: Những cây nằm trên đường ranh giới nếu tâm của cây (tại vị trí gốc cây) nằm bên trong hoặc trùng với đường ranh giới của ô thì coi là cây trong ô; nếu nằm ngoài thì coi là cây ngoài ô.
b. Xác định tên loài cây

- Xác định tên phổ thông, tên khoa học và tên địa phương (nếu có) của tất cả những cây có đường kính thân cây tại vị trí D​1,3 lớn hơn hoặc bằng 4,0 cm đối với tất cả các cây gỗ ở rừng ngập mặn miền bắc, lớn hơn hoặc bằng 6,0 cm đối với rừng ngập mặn miền Nam bằng phương pháp chuyên gia. 

- Đối với những loài chưa xác định được tên ngoài thực địa, ghi ký hiệu Sp1, Sp2, Sp3...Spn và tiến hành thu thập mẫu để xác định tên cây. 
c. Đo chiều cao vút ngọn

Sử dụng sào đo cao, sào khắc vạch hoặc thiết bị đo cao chuyên dụng (thước đo cao Blume Leiss, Suunto, Vertex, …) để đo chiều cao vút ngọn của tất cả các cây trong ô tiêu chuẩn, độ chính xác đến 0,1 m
+ Đơn vị đo chiều cao là mét (m), lấy tròn đến 0,1 m.
4.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 
-   Thể tích thân cây cá lẻ trong ô tiêu chuẩn có thể được xác định dựa trên các bảng tra chuyên dụng hoặc phương trình tương quan hoặc được tính bằng công thức (5)
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trong đó: 



Vi (m3)
là thể tích thân cây thứ i, tính bằng m3;


D1.3(i) (m)
là đường kính ngang ngực của cây thứ i, tính bằng m;


Hvn (i)​ (m) 
là chiều cao vút ngọn của của cây thứ i, tính bằng m


f 

là hình số của thân cây (đối với loài cây có hình số riêng thì sử dụng hình số cho từng loài, đối với loài cây chưa xác định được hình số thì lấy giá trị là 0,5 với đối tượng rừng trồng, giá trị là 0,45 với đối tượng là rừng tự nhiên).

-   Trữ lượng của cây gỗ trong ô tiêu chuẩn được tính bằng công thức (6)

Motc = [image: image15.png]n

Vi



                                                                       

(6)

trong đó: 



Motc (m3)
là trữ lượng rừng trong ô tiêu chuẩn, tính bằng m3

Vi                     là tổng thể tích của tất cả các cây trong ô tiêu chuẩn, tính bằng m3
- Trữ lượng của lâm phần được xác định theo công thức (7)


M (m3/ha) = [image: image17.png]10.000+ Mogc
Sotc



                                

(7)
trong đó: 


M (m3/ha) 
là trữ lượng của lâm phần, tính bằng m3/ha

[image: image19.png]Mot



 (m3) 
là trữ lượng của ô tiêu chuẩn, tính bằng m3


Sotc (m2)
là diện tích ô tiêu chuẩn điều tra, tính bằng m2
4.4 Điều tra trữ lượng rừng ngập mặn bằng phương pháp giải đoán ảnh vệ tinh
4.4.1 Xây dựng khóa giải đoán trữ lượng

4.4.1.1 Xác định trữ lượng gỗ trong ô tiêu chuẩn
- Lựa chọn các vị trí thiết lập ô tiêu chuẩn sao cho ô tiêu chuẩn nằm trên một trạng thái rừng và cách ranh đường giới với những trạng thái liền kề tối thiểu 50 m;

-Thiết kế hệ thống ô tiêu chuẩn ngoài thực địa phải quan tâm đến các nội dung sau: 1) Diện tích của khu vực cần xác định trữ lượng rừng; 2) Diện tích cần phải thu thập mẫu; 3) Diện tích của ô tiêu chuẩn đo đếm tại thực địa; 4) Sự phân bố của các ô tiêu chuẩn trên đối tượng điều tra.

- Số lượng ô mẫu dùng để xác định trữ lượng rừng cho một trạng thái rừng hoặc một loài cây trồng tối thiểu là 20 ô mẫu/cảnh ảnh.

4.4.1.2 Điều tra trong ô tiêu chuẩn
Phương pháp điều tra trong ô tiêu chuẩn theo 4.3.2.3
4.4.1.3 Lập mẫu khoá ảnh xác định trữ lượng gỗ
Lập mẫu khóa ảnh xác định trữ lượng gỗ theo TCVN 13353: 2021

4.4.2. Xác định trữ lượng bình quân cho một lô rừng

- Sử dụng khoá giải đoán trữ lượng để xác định trữ lượng theo các giá trị phổ cho từng lô trạng thái rừng đã phân chia;

- Sử dụng phần mềm chuyên dụng để phân chia các lô rừng dựa trên các giá trị phổ (tham khảo tại phụ lục), khóa giải đoán trữ lượng;

-Trữ lượng của mỗi lô rừng được xác định qua trữ lượng bình quân trên ha và diện tích lô;

- Kiểm tra ngoài hiện trường để xác định độ chính xác của công tác giải đoán trữ lượng. Tỷ lệ kiểm tra tối thiểu 5,0 % hoặc 20 mẫu cho một loài cây;

- Hiệu chỉnh khóa giải đoán ảnh theo kết quả kiểm tra ngoài hiện trường;

- Xác định trữ lượng rừng từ khoá giải đoán đã hiệu chỉnh;

- Tiến hành giải đoán lại nếu độ chính xác về xác định trữ lượng dưới 90 %.

4.4.3. Tổng trữ lượng rừng 
Tổng trữ lượng gỗ của một lô rừng được xác định bằng công thức (8)


[image: image21.png]


m3/lo[image: image23.png]) = My, * Sio



                                     

(8)

trong đó:


[image: image25.png]


 (m3/ha) 
là trữ lượng bình quân của một hecta rừng, tính bằng m3/ha;


Slo (ha) 
là diện tích lô rừng, tính bằng ha

Phụ lục A

(Tham khảo)

Xác định vị trí đo D1,3 đối với cây cá biệt

[image: image26.emf]
Phụ lục B

(Tham khảo)

Hướng dẫn đo chiều cao

1. Đo chiều cao bằng thước đo cao Blume-leiss

a   Cấu tạo

Thước Blumeleiss gồm các bộ phận: Ống ngắm, kim chỉ kết quả đo cao, nút hãm, mở kim, hệ thống thang chia ghi chiều cao ứng với các cự li ngang khác nhau và 1 thang chia độ dốc. 

b   Phương pháp đo

- Đứng cách gốc cây 1 khoảng cách ứng với cự ly ngang đã ghi trên thước là 15 m, 20 m, 30 m

- Ngắm vào điểm đầu tiên cần đo (ngọn cây), mở nút hãm kim cho kim dao động tự do.

- Đợi kim hết dao động bấm nút hãm kim và đọc kết quả trên vạch tương ứng được h1​.

- Bấm nút hãm kim và ngắm vào điểm thứ 2 (gốc cây), mở nút hãm kim cho kim dao động tự do.

Đợi kim hết dao động bấm nút hãm kim và đọc kết quả được h2.

Tính chiều cao cây: h = h1 ( h2 . Lấy dấu (+) khi kim chỉ về 2 phía của vạch số 0, dấu (-) khi kim chỉ về cùng 1 phía của vạch số 0.

Nếu khoảng cách từ người đứng đo đến gốc cây chưa cải bằng phải xác định góc nghiêng ((. Khi đó chiều cao thực của cây được xác định bằng công thức h’ = h – hsin2(.
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Hình B.1. Đo chiều cao vút ngọn của cây bằng thước đo cao Blume-leiss

2. Đo chiều cao bằng thước đo cao Vertex

a   Cấu tạo

Thước Vertex gồm hai thành phần chính là thước đo cao và bộ phát tín hiệu. Trên thước đo cao có các phím mở/tắt (on/off), phím điều chỉnh, ống ngắm, màn hình hiển thị số liệu.

b   Phương pháp đo

- Bấm vào phím ON trên thước đo cao để mở máy, chờ khoảng 5 min đến 10 min để máy tự điều chỉnh các thông số về nhiệt độ.

- Khởi động bộ phát tín hiệu: Nhấn và giữ phím DME cho đến khi bộ phát tín hiệu kêu 2 tiếng và khởi động thì dừng.

- Gắn bộ phát tín hiệu vào thân cây tại vị trí 1,3 m.

- Đứng cách gốc cây một khoảng cách bất kỳ sao cho có thể nhìn thấy bộ phát tín hiệu và ngọn cây. Khoảng cách tốt nhất để đo chiều cao nên từ 15 m đến 30 m.

- Nhấn và giữ phím DME và ngắm thước vào bộ phát tín hiệu, chờ đến khi bộ phát tín hiệu phát ra tiếng kêu và trong ống ngắm xuất hiện chữ thập màu đỏ nhấp nháy. Lúc này, Vertex đã đo lường khoảng cách, góc và khoảng cách ngang từ điểm đứng đến bộ phát tín hiệu.

- Ngắm vào độ cao cần đo (ngọn cây) với chữ thập nhấp nháy, nhất và giữ phím DME cho đến khi hình chữ thập biến mất. Lúc này chiều cao cây đã được đo và màn hình hiển thị thông số. Trường hợp cần đo lại cho chính xác thì ngắm tiếp vào vị trí cần đo, nhấn và giữ phím DME lần nữa cho đến khi hình chữ thập tiếp tục biến mất và màn hình hiển thị thông số.

- Tắt bộ phát tín hiệu sau khi sử dụng: Nhấn và giữ phím DME cho đến khi bộ phát tín hiệu kêu 4 tiếng và tắt thì dừng.

- Tắt thước đo cao sau khi sử dụng: Nhấn đồng thời phím DME và phím IR cho đến khi màn hình chính của thước tắt thì dừng   

Tắt thước đo cao sau khi sử dụng: Nhấn đồng thời phím DME và phím IR cho đến khi màn hình chính của thước tắt thì dừng.
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Hình B.2. Đo chiều cao vút ngọn của cây bằng thước đo cao Vertex

3. Đo chiều cao bằng sào đo cao (hoặc sào có khắc vạch)

a   Cấu tạo

Sào đo cao là một sào có chiều dài 5,0 m đến 12,0 m, có khả năng thu gọn vào từ 1,0 m đến 1,5 m (tùy vào từng loại sào). Bên trên thân sào có khắc các vạch cách nhau 10,0 cm.  

Trường hợp không có sào đo cao thì có thể sử dụng sào tre có khắc các vạch. Sào tre phải đảm bảo thẳng, chính xác khi sử dụng.

b   Phương pháp đo

- Một người cầm sào đứng ngay gốc cây cần đo. Lưu ý sào đo cao phải song song với cây cần đo.

- Người ở ngoài đọc giá trị chiều cao ghi trên sào.

- Trường hợp sào đo cao thấp hơn chiều cao vút ngọn của thân cây thì người cầm sào có thể dùng tay giơ sào lên. Người đọc giá trị chiều cao ghi trên sào căn cứ vào chiều dài của sào và chiều cao của vị trí giơ sào để xác định chiều cao vút ngọn tương ứng.

Phụ lục C

(Tham khảo)

Phiếu điều tra cây gỗ 

Số hiệu ô tiêu chuẩn:............................................Diện tích OTC (m2):.................................................
Vị trí hành chính: Xã:...................................Huyện.........................................Tỉnh…………...........……….
Vị trí quản lý: Lô…………..........……………Khoảnh…………………......…Tiểu khu…….............…………
Tọa độ OTC: X……………….......………....Y:………....……...……………..Hệ tọa độ:……...........………...
Độ cao so với mực nước biển (m)………….........…………Độ dốc bình quân (độ)………..................………
Kiểu rừng:………………………..……….Trạng thái rừng:…………………………………………............

	TT cây
	Tên loài
	Đường kính (D1.3, cm) / Chu vi (C1.3, cm)
	Chiều cao vút ngọn (Hvn, m)
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	 
	
	
	 

	 2
	 
	
	
	 

	 3
	 
	
	
	 

	 4
	 
	
	
	 

	 …
	 
	
	
	 

	 …
	 
	
	
	 

	 …
	 
	
	
	 

	 …
	 
	
	
	 

	 …
	 
	
	
	 


	Người điều tra


	Thời gian điều tra

Ngày… tháng… năm…..


Phụ lục D
(Tham khảo)

Một số chỉ số lớp phủ thực vật được sử dụng phổ biến

Chỉ số thực vật
NDVI = (NIR - RED)/(NIR+RED)
Trong đó: 
NIR là kênh cận hồng ngoại

RED là kênh đỏ của ảnh.

Chỉ số tỷ số thực vật: 

RVI = NIR/RED

Tổng giá trị cấp độ xám: 

TRRI = (DN1+DN2….+DNn)/(n*255)
Trong đó:
DN1, DN2…DNn là giá trị cấp độ xám của từng kênh của ảnh vệ tinh.

Chỉ số thực vật sai khác:

DVI =NIR - RED

Chỉ số màu xanh thực vật: 

GVI =1.6225NIR – 2.2978RED + 11.0656

Chỉ số lớp thực vật tăng cường: 

EVI= 2.5* (NIR-RED)/(NIR+6*RED-7.5*BLUE+1)

Giá trị phổ các kênh ảnh gốc: K1; K2; K3; K4...

Sai tiêu chuẩn của từng kênh ảnh: Std_k1; Std_k2....

Chỉ số phân mùa của thực vật:  

SD=(|NDVI1-NDVI2|)/(NDVI1+NDVI2)
Trong đó NDVI1 và NDVI2 là chỉ số thực vật xác định được vào các thời kỳ đầu và cuối mùa sinh trưởng của thực vật ở địa phương.
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(2(
Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng;
(3(
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